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I.Đặt vấn đề:

Nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội, cùng với nhiều trường Đại học khác trên toàn quốc, việc giảng dạy tiếng Anh theo chuẩn TOEIC đã được tiến hành tại trường Đại học Nha Trang (ĐHNT). Sau hơn năm thực hiện tiến trình này, có nhiều vấn đề cần bàn luận nảy sinh. Trên phương diện người dạy, chúng ta có không ít những ý kiến tranh luận khác nhau. Còn người học, họ nói gì về quá trình này? Trong thời kỳ mà phương châm lấy người học làm trung tâm đang là trọng tâm  trong quá trình giảng dạy của nhiều nhà sư phạm thì đây là một vấn đề đáng được quan tâm. Vì vậy, trong phạm vi của bài viết ngắn này, tôi xin đưa ra một số ý kiến của sinh viên về việc dạy và học TOEIC tại trường dựa trên kết quả khảo sát sơ bộ từ một vài lớp TOEIC khóa 50,51 và 52 tại trường. Thông qua đó, tôi xin góp một vài ý kiến  về các biện pháp nâng cao chất lượng dạy và học  TOEIC tại trường ĐHNT.

II.Những bất cập trong quá trình dạy và học TOEIC 

Hầu hết sinh viên (70%) khi được khảo sát đều cho rằng học TOEIC đóng vai trò rất quan trọng đối với nghề nghiệp tương lai của họ. Sinh viên nhận thức được như vậy là một tín hiệu đáng mừng vì đây sẽ là động lực thúc đẩy họ học tốt TOEIC. Tuy nhiên, vì sao quá trình dạy và học TOEIC tại trường ta vẫn còn quá nhiều bất cập? Câu trả lời không những tùy thuộc vào bản thân người học- sinh viên, còn cả người tổ chức quản lý- nhà trường, cũng như người dạy- giáo viên.

III.Người học

40%  sinh viên khi được hỏi “Học TOEIC có khó không?” chọn câu trả lời “Khó”. 40% khác đồng tình với “Tương đối khó”, số còn lại trả lời “Rất khó”. Không có sinh viên nào chọn “Không khó ” cho câu trả lời của mình. Điều này cho thấy rằng bản thân chính môn học đã là thức thách lớn đối với sinh viên. Hơn nữa, trong quá trình học TOEIC, kỹ năng nghe và kiến thức từ vựng là trở ngại lớn nhất mà sinh viên cần phải vượt qua. Cụ thể, 42% sinh viên xếp “Nghe” vào thứ hạng khó nhất, khó thứ 2 là “Từ vựng” với 35% sinh viên. Lý do trên là do khi học phổ thông, sinh viên không được rèn luyện kỹ năng nghe nhiều. Vả lại nếu có nghe đi nữa thì phần lớn các giáo trình đều dựa trên cách phát âm của người Anh hơn là người Mỹ trong khi cách phát âm theo giọng Mỹ lại là cơ sở của các bài thi TOEIC. Phần lớn từ vựng trong các bài TOEIC là kinh doanh thương mại hoặc về môi trường làm việc như thư từ qua lại, memo, email, quảng cáo sản phẩm,… đều xa lạ đối với sinh viên. 

Thêm vào đó, có quá nhiều tác nhân khác gây cản trở đối với việc học của sinh viên. Khi được hỏi “Điều gì gây cản trở đối với việc học TOEIC của bạn?”, đại đa số sinh viên (52,5%) đồng tình cho rằng thời gian họ phải dành cho các môn học chính chiếm hết thời gian cho việc học TOEIC. 40% sinh viên cho rằng họ chưa có kế hoạch học tập vì không có quy chế bắt buộc của Trường. Số ít còn lại cho rằng vì cơ sở vật chất chưa tốt (phòng học không phù hợp cho dạy ngôn ngữ- âm thanh quá loãng, nghe không rõ), thư viện chưa cung cấp đủ giáo trình tài liệu. Chính vì lý do trên mà ngoài giờ học mà thoảng hoặc phải lên lớp, rất đông sinh viên được khảo sát (35%) đưa ra câu trả lời “Khác (khi rảnh rỗi, khi không học các môn học khác)” cho câu hỏi “Bạn phân bố thời gian tự học TOEIC ngoài giờ lên lớp như thế nào?”.  Số còn lại (20%) chọn “Chỉ khi có giờ học trên lớp” và 12,5% chọn “Hằng tuần”.  Quá ít sinh viên, chỉ 5%, chọn “Hằng ngày”. Điều tất yếu, sinh viên không thể đạt kết quả cao cho các kỳ thi với một lịch học như vậy.

IV.Người tổ chức, quản lý

Phần đông sinh viên chia sẻ là tương đối hài lòng với cách thức tổ chức, quản lý dạy và học TOEIC tại trường. Vì sao chỉ “Tương đối hài lòng”? Khi được hỏi “Vào đầu năm học, Trường/Khoa có thông báo kế hoạch đăng ký học tập, chuẩn đầu ra về TOEIC để sinh viên biết và chủ động lên kế hoạch học tập có hiệu quả?”,  số đông sinh viên khóa 50, 51 (72%) trả lời “Tương đối đầy đủ”, số còn lại chọn “Không đầy đủ”. Không có sinh viên nào chọn “Rất đầy đủ” hoặc “Đầy đủ” cho câu trả lời của mình. Điều này được cải thiện vì có một sô ít sinh viên khóa 52 chọn “Đầy đủ”. Tuy nhiên, vì lý do nào đó, việc không được cung cấp đủ thông tin như trên gây cản trở không ít đối với việc học TOEIC của sinh viên. Kết quả khảo sát thật đáng ngạc nhiên vì không có sinh viên nào (0%) khi được hỏi “Tại sao bạn chọn học TOEIC tại trường ĐHNT?” chọn câu trả lời “Quy chế bắt buộc của trường”. Thay vào đó, đa số sinh viên (67%) lại chọn “Không biết nơi nào khác để học”.

V.Người dạy

Trên 50% sinh viên cho rằng giáo viên chưa có biện pháp thúc đẩy sinh viên học TOEIC tốt hơn. Một trong những biện pháp sinh viên đưa ra cần được thảo luận ở đây là giáo viên cần có điểm cộng trong quá trình học tập để sinh viên có động lực học tập, tham gia phát biểu xây dựng bài hăng say hơn và nhờ đó mà kết quả học tập cũng sẽ được cải thiện. Khi bàn về vấn đề giáo viên cần làm gì để nâng cao hơn nữa chất lượng dạy và học TOEIC tại trường, sinh viên đề đạt nguyện vọng được làm nhiều bài thi TOEIC thử hơn trên lớp (54%), đề nghị giáo viên lồng ghép trò chơi (32%), cho sinh viên luyện kỹ năng nghe nhiều hơn trên lớp. Số ít sinh viên (12%) cho rằng giáo viên cần phải nhiệt tình hơn nữa trong giảng dạy để thu hút nhiều sinh viên về học tại trường. Nhiều sinh viên cũng đề đạt nguyện vọng được có nhiều thời gian học TOEIC trên lớp hơn.

VI.Một số kiến nghị

1.Giáo viên- Người dạy

· Cần rèn luyện cho sinh viên cách phát âm theo giọng Mỹ, đặc biệt là một số khác biệt với giọng Anh (ví dụ “t” trong water được phát âm /t/ theo giọng Anh nhưng lại là /D/ theo giọng Mỹ) để sinh viên làm bài nghe tốt hơn.

· Cung cấp cho sinh viên kiến thức từ vựng cơ bản về kinh doanh thương mại cũng như về môi trường làm việc để sinh viên làm bài nghe, đặc biệt bài đọc có kết quả cao.

· Giúp sinh viên làm quen với dạng bài thi và tránh bỡ ngỡ khi làm bài thi thật bằng cách giới thiệu các bài thi TOEIC vào trong quá trình dạy, cho sinh viên làm bài thi thử.

· Trau dồi phương pháp giảng dạy theo lối giao tiếp, lồng ghép trò chơi, tạo động lực cho sinh viên đến lớp tích cực hơn.

2.Nhà trường – Người tổ chức, quản lý

· Có cách thức tổ chức quản lý việc dạy và học TOEIC tốt hơn. Cụ thể, nên thống nhất (không thay đổi) chuẩn đầu ra, các quy chế học tập, thời khóa biểu học tập ngay từ đầu năm học để sinh viên biết và tự có kế hoạch học tập hiệu quả. 

· Có kế hoạch thông báo các thông tin về đăng ký học tập, quy chế học tập, chuẩn đầu ra đến từng sinh viên, tránh tình trạng sinh viên phải chạy vòng vòng từ khoa này qua khoa khác để hỏi những tin mà đúng ra quyền lợi của họ với tư cách là người học nên được biết. Cụ thể, từng Khoa và Giáo viên cố vấn học tập nên tổ chức các buổi tọa đàm để sinh viên có cơ hội chia xẻ thông tin cũng như học tập lẫn nhau để đạt kết quả cao trong quá trình học TOEIC. Ngoài ra, thường xuyên cập nhật thông tin về quy chế, chuẩn đầu ra, hình thức thi, thời gian thi (cả do Khoa NN tổ chức và IIG tổ chức) trên trang Web của trường cũng là điều cần thiết. Trang Web TOEIC của trường hình như không được cập nhật thông tin thường xuyên.

· Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị cho quá trình dạy và học như đổi một số phòng học quá rộng, hệ thống âm thanh không tốt; thay đổi thiết bị có chất lượng tốt hơn. 

· Giúp các Khoa tạo sân chơi, buổi tọa đàm, hoạt động ngoại khóa về tiếng Anh để giúp sinh viên có được môi trường học tập tốt, gây hứng thú đối với việc học tiếng Anh và nhờ đó sẽ học TOEIC tốt hơn.

· Tạo điều kiện cho Khoa Ngoại Ngữ được tổ chức thêm lớp Pre-TOEIC cho các sinh viên có trình độ tiếng Anh thấp cũng như lớp luyện thi sau khi sinh viên đã kết thúc tín chỉ học tại trường nhưng chưa đủ kiến thức để thi.

· Thư viện cần bổ sung thêm tài liệu, giáo trình cùng với băng đĩa về các bài luyện thi TOEIC nhằm hổ trợ quá trình tự học của sinh viên (đặc biệt là các sinh viên nghèo)vì với ngân sách của sinh viên thì khó có thể mua được những tư liệu này ngoài thị trường.

· Cần có quy chế bắt buộc đối với việc học TOEIC, xem việc học TOEIC như là một học phần bắt buộc và vì vậy, kết quả bài thi phải được tính vào điểm tích lũy của từng học phần. Ngoài ra, như các môn học bắt buộc khác, giáo viên dạy TOEIC cũng được phép cho điểm đến 50% vào điểm tích lũy của sinh viên. Có như vậy mới có thể thúc đẩy sinh viên học TOEIC tốt hơn vì họ thấy được rõ ràng thành quả học tập của mình trong từng giai đoạn học tập. Điều này cũng giúp phản ánh chính xác kết quả học tập của sinh viên vì thành quả học ngoại ngữ nói chung và Tiếng Anh theo chuẩn TOEIC nói riêng đòi hỏi cả một quá trình lâu dài chứ không phải chỉ ngày một ngày hai mà có được. Hạ thấp chuẩn đầu ra chỉ là kế sách tạm thời vì hiện nay các công ty khi tuyển nhân viên đều đã yêu cầu phải có chứng chỉ TOEIC tối thiểu là 400. 

VII.Kết luận

Quá trình dạy và học tiếng Anh theo chuẩn TOEIC chỉ mới là sự khởi đầu. Sẽ có nhiều vấn đề để giáo viên chúng ta, trên phương diện người dạy, cần phải cân nhắc suy nghĩ. Điều quan trọng là khi sinh viên có được động lực thực sự, họ sẽ tích cực học tập để có thanh tích tốt. Điều này con tùy thuộc vào cơ chế tổ chức quản lý của từng Trường. Trên đây chỉ là một số ý kiến dựa trên nguyện vọng, tâm tư của sinh viên. Sẽ có không ít những thiếu sót. Rất mong sự góp ý của các đồng nghiệp.
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